PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 – HÓA HỌC 12

(TỪ 27/4/2020 ĐẾN 02/05/2020)

CHỦ ĐỀ: TỔNG HỢP VỀ KIM LOẠI

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

A. 3. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 2: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O3. 

B. RO2. 

C. R2O. 

D. RO.

Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

A. KNO3. 

B. FeCl3. 

C. BaCl2. 

D. K2SO4.

Câu 4: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

A. NaCl. 

B. Na2SO4. 

C. NaOH. 

D. NaNO3. 

Câu 5: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch 

A. KCl. 

B. KOH. 

C. NaNO3. 

D. CaCl2.

Câu 6: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. NaOH, CO2, H2. 



B. Na2O, CO2, H2O.


C. Na2CO3, CO2, H2O. 


D. NaOH, CO2, H2O.

Câu 7: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A. nước. 

B. rượu etylic. 
C. dầu hỏa.

D. phenol lỏng.

Câu 8: Điều chế Na ta dùng phương pháp:

A. Điện phân nóng chảy NaCl.

B. Nhiệt phân NaCl.
C. Điện phân dung dịch NaCl
.

D. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số (là các số nguyên tối giản) trong phương trình hóa học của phản ứng là

A. 4.


B. 5.


C. 6.


D. 7.

Câu 10: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Be, Na, Ca.

B. Na, Ba, K.

C. Na, Fe, K.

D. Na, Cr, K.

Câu 11: Quặng boxit là nguyên liệu để sản xuất nhôm, công thức của quặng boxit là
A. Al2O3.2H2O
B. Fe2O3.2H2O
C. Fe2O3

D. CaCO3
Câu 12: Để phân biệt hai dung dịch KNO3 và Zn(NO3)2 đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể dùng dung dịch

A. HCl. 

B. NaOH. 

C. NaCl. 

D. MgCl2.

Câu 13: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+. 

B. Al3+, Fe3+. 

C. Na+, K+. 

D. Ca2+, Mg2+.

Câu 14: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là

A. nhiệt phân CaCl2. 



B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

C. điện phân dung dịch CaCl2. 

D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

Câu 15: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và HCl. 



B. Na2CO3 và Na3PO4.

C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 


D. NaCl và Ca(OH)2.

Câu 16: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch 

A. HNO3. 

B. HCl. 

C. K2CO3. 

D. KNO3. 

Câu 17: Thạch cao nung có công thức


A. CaSO4.

B. CaSO4.2H2O.
C. CaSO4.H2O.
D. CaCO3.

Câu 18: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm ?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.

C. Là kim loại lưỡng tính.


D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.

Câu 19: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng. 
B. HNO3 đặc, nguội. 
C. H2SO4 đặc, nóng. 
D. H2SO4 loãng.

Câu 20: Cho phản ứng: aAl + bHNO3
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cAl(NO3)3 + dN2 + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 50. 


B. 46. 


C. 47. 


D. 77.

Câu 21: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe2O3→ cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là 

A. 6. 


B. 24. 


C. 7. 


D. 3. 

Câu 22: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu. 
B. manhetit. 

C. xiđerit. 

D. hematit đỏ.

Câu 23. Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Ag vào dung dịch chứa duy nhất chất tan Y  dư, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng đúng bằng khối lượng Ag trong hỗn hợp X.  Xác định Y

A.  FeCl3.

B.   Cu(NO3)2.

C.  AgNO3.

D. ZnSO4.

Câu 24: Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?


A. Na, Mg, Ag.
B. Fe, Na, Mg.

C. Ba, Mg, Hg.
D. Na, Ba, Ag.

Câu 25: Cấu hình electron của nguyên tử Cu (ZCu = 29) là


A. [Ar]3d10.

B. [Ar]3d11. 

C. [Ar]3d94s2.

D. [Ar]3d104s1.
Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch KOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

           A. 20,0.                         B. 6,9.                         C. 26,9.                        D. 9,6.

Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH 1M, thu được x gam muối. Giá trị của x là

           A. 5,6.                           B. 20,7.                        C. 26,3.                       D. 27,0.

Câu 28: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

           A. 12,1.                         B. 10,1.                         C. 22,2.                       D. 21,1.

Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

           A. 1,97.                         B. 3,94.                         C. 19,7.                       D. 9,85.

Câu 30: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được 1,5 gam kết tủa. Giá trị của V là

           A. 0,336.                       B. 2,016.                       C. 0,336 hoặc 2,016.   D. 0,336 hoặc 1,008.

Câu 31: Cho 5,4 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là 

    A. 3,36 lít.

B. 2,24 lít. 

   C. 4,48 lít. 

   D. 6,72 lít.

Câu 32: Cho 9 gam hợp kim chứa Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư (biết trong thành phần của hợp kim chỉ có Al phản ứng) thu được 10,08 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Al trong hợp kim là

          A. 90%.                       B. 9%.                              C. 7,3%.                     D. 73%.

Câu 33: Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,15 mol N2O và 0,1 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Giá trị của m là



    A. 13,5.
B.
0,81.                         C.
8,1.                     D.
1,35.
Câu 34: Cho 3,04g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được 0,896 lít NO (đktc).Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là 

         A. 36,84%.            
B. 36,74%.                       C. 63,23%.                   D. 6,32%.

Câu 35: Cho 7,68 gam đồng tác dụng hết với HNO3 loãng, dư, thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

         A. 21,56.

            B. 21,65.

     C. 22,56.

     D. 22,65.

Câu 36: Cho 1,92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí X có tỉ khối hơi so với hiđro là 15 (sản phẩm khử duy nhất). Thể tích khí X (ở đktc) là  


    A. 0,672 lít.

 B. 0,0896 lít.                  C. 0,3584 lít.
     D. 0,448 lít.

Câu 37: Cho 1,405g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối sunfat khan thu được là 

         A. 3,855 g.

 B. 4,005 g.                       C. 3,405 g

     D. 5,345 g.

Câu 38: Khử 16 gam bột oxit Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn có khối lượng 11,2 gam. Thể tích CO (đktc) đã dùng là

         A. 4,48 lít.

 B.  6,72 lít.

      C. 0,672 lít.
     D. 2,24 lít.

Câu 39: Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam kim loại Al. Hiệu suất phản ứng điện phân là


      A. 60%.


 B. 70%.                           C. 80%.

      D. 90%.

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là

         A.18,90 gam

 B. 37,80 gam

       C. 39,80 gam 
      D. 28,35 gam
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